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Họ và tên:…………………………………...... 

Chòm sao – sao:……………………………… 

Số báo danh:………………………………….. 

Điểm:………………………………………….. 

 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP THI NÂNG BẬC 
CHỦ ĐỀ “THIÊN NHIÊN - TRẠI – DÃ NGOẠI” 

 ĐẲNG CẤP HƯỚNG DƯƠNG 
 

Để dựng lều 2 mái (chữ A) đảm bảo chắc chắn, đẹp, tối thiểu cần có:

A. 4 người 

B. 1 người  

C. 2 người 

D. 3 người 

 

Sinh hoạt 1 nội quy trại cho trại sinh là để: 

A. Rèn nhân cách 

B. Tính điểm thi đua trại sinh 

C. Phái huy tính chủ động của trại sinh 

D. Câu A & C đúng  

 

La bàn là dụng cụ để tìm phương hướng:  

A. Có dùng trong đường thủy 

B. Có dùng trong đường hàng không. 

C. Có dùng trong đường bộ 

D. Cả ba đều đúng 

 

Buổi tối của ngày trại thường diễn ra hoạt động: 

A. Lửa trại     

B. Trò chơi lớn 

C. Khai Mạc     

D. Bế mạc 

  

Để đảm bảo cho một kỳ trại an toàn, bạn cần phải chuẩn bị và lưu ý điều 

sau: 

A. Trang bị kiến thức về sơ cấp cứu và hô hấp nhân tạo 

B. Mang theo một túi cứu thương với thuốc và các dụng cụ cứu thương 

C. Không bao giờ tiếp cận động vật hoang dã, cẩn thận với các loại côn trùng 

nguy hiểm như rết, bò cạp… 



 

 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

Khi thân cây to bị cắt ngang, thì lõi của cây bị lệch về nào? : 

A. Hướng Nam vì là hướng chịu nắng 

B. Hướng Đông vì là hướng mặt trời mặt 

C. Hướng Bắc vì thời gian chịu ánh sáng mặt trời ít 

D. Hướng tây vì hướng mặt trời lặn 

 

Kế hoạch cho chuyến thám du cần có: 

A. Mục đích chuyến đi – nội dung hoạt động – đối tượng tham gia. 

B. Mục đích chuyến đi – thời gian – địa điểm. 

C. Mục đích chuyến đi – chương trình chi tiết. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

 

Muốn vẽ sơ đồ lộ trình: 

A. Phải dựa vào sơ đồ trực chiến. 

B. Dựa vào họa đồ toàn cảnh của địa điểm. 

C. Phải đo đạc, quan sát lộ trình. 

D. Cần biết rõ điểm xuất phát, điểm tập kết. 

 

Nhìn sao có thể ước đoán được thời gian: 

A. Ngày. 

B. Tháng. 

C. Năm. 

D. Cả A, B, C đều sai. 

 

Một kỳ tổ chức trại cần đạt được mục đích: 

A. Giao lưu và vui chơi giải trí. 

B. Giáo dục tình cảm, đạo đức, kiến thức. 

C. Gần gũi với thiên nhiên, giao lưu sinh hoạt, rèn luyện cuộc sống tự lập. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 

 

Để đảm bảo cho một kỳ trại an toàn, bạn cần phải chuẩn bị và lưu ý điều 

sau: 

A. Trang bị kiến thức về sơ cấp cứu và hô hấp nhân tạo 

B. Mang theo một túi cứu thương với thuốc và các dụng cụ cứu thương 

C. Không bao giờ tiếp cận động vật hoang dã, cẩn thận với các loại côn trùng 

nguy hiểm như rết, bò cạp… 

D. Câu A, B và C đều đúng  

 

Khi đi cắm trại ở biển, chúng ta cần phải chuẩn bị những vật dụng 

nào? 

A. Quần áo bơi 



 

 

B. Nón bơi, kính bơi 

C. Dép 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

Trại huấn luyện và nâng bậc lần 11 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu năm 

2018 được tổ chức tại đâu? 

A. Đà Lạt − Lâm Đồng 

B. Xuyên Mộc − Bà Rịa Vũng Tàu 

C. Nha Trang − Khánh Hòa 

D. Đầm Sen − Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Khi đi trại, nếu em bị say xe hay bị nôn ói em sẽ làm gì? 

A. Uống thuốc chống say xe 

B. Ăn no trước khi lên xe 

C. Xin anh chị thủ lĩnh sắp xếp vị trí ngồi phía trên 

D. Câu A, C đúng 

 

Nếu muốn tham gia trại Huấn luyện và nâng bậc của Tổng đoàn Sao 

Bắc Đẩu em sẽ làm gì? 

A. Học thật tốt,  vâng lời ông bà cha mẹ 

B. Để dành tiền tiết kiệm, bỏ ống heo 

C. Xin phép ba mẹ đăng ký tham gia 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

Nếu đi trại ở biển mà em lại không biết bơi thì em sẽ? 

A. Không đăng ký tham gia 

B. Đi học bơi  

C. Vẫn sẽ tham gia vì còn nhiều hoạt động thú vị khác 

D. Câu B, C đều đúng 

 

Khi tham gia xong các hoạt động của trại, quần áo dơ của các ngày trại 

em sẽ xử lý như thế nào? 

A. Để riêng đồ dơ và đồ sạch. Tự giặt nếu được, gửi giặt hoặc mang về 

giặt sau 

B. Bỏ chung vào balo về nhà giặt sau 

C. Nhờ bạn đi giặt giúp 

D. Bỏ hết vào thùng rác, về nhà mua cái mới 

 

Trong kỳ trại khi đến tham quan ở những khu vực có đông người, em 

phải làm gì? 

A. Đi đến những nơi mình thích, không đi chung với mọi người 

B. Nghe theo sự điều động của các anh chị thủ lĩnh 



 

 

C. Đi ngay ngắn thẳng hàng hoặc theo nhóm đã phân công 

D. Cả B, C đều đúng 

 

Khi đi trại, để giữ gìn và bảo quản tư trang đồ đạc cá nhân, em sẽ: 

A. Không mang theo các đồ vật có giá trị, không đeo nữ trang 

B. Không mang theo điện thoại, ipad 

C. Cất giữ cẩn thận, tự bảo quản hoặc nhờ các anh chị giữ giúp 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

Đi trại để làm gì? 

A. Giao lưu, gặp gỡ với nhiều bạn 

B. Vui chơi, giải trí sau những giờ học căng thẳng 

C. Rèn luyện để trưởng thành hơn 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

Các vật dụng cần thiết khi đi trại 

A. Quần áo, trang phục vừa đủ các ngày trại 

B. Các dụng cụ vệ sinh cá nhân 

C. Các loại thuốc cần thiết 

D. Cả A, B, C đều đúng 

 

Để dựng lều 2 mái (chữ A) đảm bảo chắc chắn, đẹp, tối thiểu cần có: 

A. 4 người 

B. 1 người  

C. 2 người 

D. 3 người 

 

Trước khi tiến hành dựng lều, ta phải: 

A. Chọn vị trí cắm lều 

B. Chọn hướng lều 

C. Kiểm tra vật dụng lều 

D. Tất cả đều đúng  

 

Muốn dựng một lều chữ A, ta cần phải có các vật dụng, dụng cụ là: 

A. Tấm bạt lều, tấm bạt trải,gậy lều, cọc lều, dây căng lều 

B. Túi đựng lều, búa, cuốc,xẻng cá nhân 

C. Cả a và b vẫn còn thiếu 

D. Cả a và b là đủ  

 

Trình tự dựng lều trọn vẹn là: 

A. Chọn đất, chọn hướng, dựng lều, đào rãnh thoát nước, trải bạt lót, 

trang trí  

B. Chọn hướng, chọn đất, đào rãnh thoát nước , dựng lều, trải bạt lót, trang trí 



 

 

C. Chọn đất, chọn hướng, đào rãnh thoát nước, dựng lều,trải bạt lót,trang trí 

D. Chọn hướng, chọn đất, dựng lều, trang trí, đào rãnh thoát nước, trải bạt lót 

 

Khi chọn đất dựng lều, ta cần chú ý tránh các yếu tố nào? 

A. Tán cây to-cao, thú dữ,côn trùng. 

B. Mưa bão, gió lốc, thác lũ. 

C. Nơi ô nhiễm, mất vệsinh, nơi sạt lỡ, nơi dốc đá cheo leo. 

D. Cả 3 câu đều cần chú ý. 

 

Muốn dựng một lều 2 mái tối thiểu có cácvật dụng gồm: 

A. Gậy,cọc, tấm trải, búa, rựa, xẻng, dây. 

B. Cây gậy tre dài 1,2m – 1,8m, tấm trải, 1 búa, 1 xẻng, tăng lều 6 dây dài 

1,5m, búa, cọc sắt. 

C. 2 cây gậy dài khoảng 1,2m – 1,8m, 1 tấm trải, 1 tấm tăng lều, 6 sợi dây 

dài 1,5m,8 cọc sắt, 1 sợi dây chính dài 12m. 

D. 1 tấm bạt lều, 1 tăng lều, 2 cây gậy khoảng 1,2m – 1,8m, 1 sợi dây 

chính dài 12m, 6 sợi dây dài 1,5m, 8 cọc sắt, 1 búa.  

 

Những trại lớn, số lượng người đông, cần dựng nhiều lều, cửa lều các lều 

trại phải quay về hướng: 

A. Gió chủ đạo. 

B. Ánh nắng mặt trời phía đông. 

C. Khu trung tâm chỉ huy. 

D. Đông Bắc hoặc Đông Nam. 

 

Trình tự cơ bản các thao tác dựng lều 2 mái là: 

A. Đặt sợi dây chính (dây sống) dọc hướng của lều, trải tăng lều, đóng cọc, 

buộc dây con, nâng lều lên, chỉnh dây và cọc.  

B. Trải tăng lều, đóng cọc, buộc dây con, dây chính (dây sống) theo hướng 

của lều, nâng lều, chỉnh dây và cọc.  

C. Đặt dây chính (dây sống) dọc hướng lều, trải tăng đều, đặt gậy cọc 

vào vị trí, đóng cọc, buộc dây con, cố định dây sống, nâng lều đứng 

lên, chỉnh dây và cọc.   

D. Tất cả đều sai. 

 

Khi cắm trại gặp thời tiết có gió lớn ta phải: 

A. Nâng cao mái lều. 

B. Che kín lều. 

C. Hạ thấp mái lều. 

D. Đào hố chứa nước.  

 

Khi gặp đất quá mềm, muốn đóng cọc dựng lều để không bị bung lên, ta 

phải: 



 

 

A. Đóng cọc vuông góc với mặt đất. 

B. Đóng cọc xiên 45 độ với mặt đất. 

C. Đóng thêm cọc phụ để khóa lại.  

D. Đóng cọc cho thật sâu và thẳng với mặt đất. 

 

Khu đất cắm trại tốt là nơi: 

A. Gắn liền với địa danh lịch sử, phong cảnh đẹp, thoáng mát, yên tĩnh 

có điện nước đầy đủ. 

B. Ẩm thấp, gần nơi đông đúc, có đầy đủ điện nước.  

C. Khô ráo, cách ly với môi trường sinh hoạt được nhân dân. 

D. Cả 3 câu A, B, C đúng. 

 

Bằng đời sống trại rèn luyện cho các em điều gì? 

A. Nhanh nhẹn, tháo vát, năng động - sáng tạo. 

B. Vượt qua những khó khăn, thử thách. 

C. Tình đoàn kết tập thể. 

D. Cả 3 câu a, b, c đúng. 

 

Hoạt động lửa trại diễn ra vào thời gian nào ? 

A. Buổi tối  

B. Buổi sáng 

C. Buổi trưa 

D. Buổi chiều 

 

Muốn di chuyển một bó cành khô bằng một sợi dây, bạn sử dụng: 

A.  Nút thòng lọng 

B.  Nút thuyền chài 

C.  Nút kéo gỗ 

D.  Nút sơn ca  

 

Cấp cứu người bị nạn khi buộc băng cứu thương, ta sử dụng: 

A.  Nút thuyền chài 

B.  Nút dẹt 

C.  Nút ghế đơn 

D.  Nút chạy  

 

Để đan mắc các loại lưới ta sử dụng: 

A.  Nút thòng lọng 

B.  Nút thợ dệt  

C.  Nút nối chỉ câu 

D.  Nút thuyền chài 

 



 

 

Muốn cho đầu một sợi dây dù không chui qua một khoen nhỏ, chúng ta 

có thể dùng một trong các nút dây sau để thắt gút: 

A. Nút dẹt, thòng lọng, số8 

B. Thợ dệt, chịu đơn, số 8 

C. Chịu đơn, chịu kép (thầy tu), số 8  

D. Tất cả đều đúng 

 

Khi băng bó vết thương, nút dây buộc kết thúc dây băng cứu thương 

thường là: 

A.  Thợ dệt 

B.  Nút dẹt  

C.  Ghế đơn 

D.  Nút nối chỉ câu 

 

Để nối 2 đầu dây có tiết diện không bằng nhau thìta có thể dùng: 

A. Nút dẹt 

B. Nút nối chỉ câu 

C. Nút thợ dệt 

D.  B & C đúng  

 

Trong trường hợp cấp cứu, cần sử dụng dây thừng để đưa người từ 

giếng sâu lên ta dùng: 

A. Nút kéo gỗ 

B. Nút thòng lọng 

C. Nút thuyền chài 

D. Nút ghế đơn  

 

Để khởi đầu cho tất cả các nút ráp cây (nốt ghép) ta dùng: 

A. Sơn ca 

B. Nút chịu kép 

C. Nút thuyền chài  

D. Tất cả đều đúng 

 

Khi căng một dây phơi đồ hoặc mắc một cái võng vàomột thân cây to, ta 

chọn loại nút dây dễ dàng thực hiện và dễ tháo gỡ: 

A. Nút thòng lọng 

B. Nút kéo gỗ  

C. Nút sơn ca 

D. Tất cả đều đúng 

 

 
 


